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	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

	I.1. Lĩnh vực Xây dựng (02 văn bản: 0 Nghị quyết, 02 Quyết định)

	1
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ)
	 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Điều 13, Điều 14, Điều 15, điểm h khoản 2 Điều 16, cụm từ “Sở Giao thông vận tải” tại Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
	Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 09/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về trợ giá và giá vé các tuyến xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	 01/7/2025

	2
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ)
	05/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 quy định về trợ giá và giá vé các tuyến xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Số thứ tự 5 khoản 1 Điều 1, Điều 3, cụm từ “Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư” tại Điều 5
	Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 09/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về trợ giá và giá vé các tuyến xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	01/7/2025 và 15/7/2025

	I.2. Lĩnh vực Công Thương ( 02 văn bản: 0 Nghị quyết, 02 Quyết định) 

	1
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ)
	52/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Điều 7, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17; Khoản 4 Điều 22 Quy định tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2025/QĐ-UBND ngày 23/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
	03/7/2025

	2
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ)
	03/2019/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
	Khoản 1, khoản 6 và khoản 14 Điều 1 
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2025/QĐ-UBND ngày 23/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
	03/7/2025

	I.3. Lĩnh vực Tài chính (01 văn bản:  0 Nghị quyết, 01 Quyết định)

	1
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ)
	17/2022/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 ban hành Quy định thời hạn lập, xét duyệt, gửi, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hằng năm và trình tự, thời hạn lập, gửi, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hằng năm do cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước 
	khoản 3 Điều 3, điểm a khoản 2 Điều 4 Quy định 
	Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 53/2024/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thời hạn lập, xét duyệt, gửi, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hằng năm và trình tự, thời hạn lập, gửi, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hằng năm do cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	10/01/2025

	I.4. Lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường (10 văn bản: 05 Nghị quyết, 05 Quyết định)

	1
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ)
	13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 Thông qua quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh
	Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 22, Điều 23, Điều 24 và Điều 25 
	Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 31/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	21/12/2025

	2
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ)
	19/2023/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Điểm b khoản 2 Điều 2; điểm c khoản 2 Điều 2; điểm e khoản 2 Điều 2  
	Bị bãi bỏ bởi các Nghị quyết: Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 31/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	21/12/2025

	3
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ)
	03/2025/NQ-HĐND ngày 20/6/2025 Quy định về mức thu phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	Mức thu phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực tài nguyên nước;  thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến
	Bị bãi bỏ bởi các Nghị quyết: Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 31/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	21/12/2025

	4
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ)
	06/2022/NQ-HĐND ngày 12/07/2022 Quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí về thẩm định hồ sơ thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	Điểm c khoản 1 Điều 3; điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3 
	Bị thay thế bởi các Nghị quyết: Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	21/12/2025

	5
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ)
	28/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2024 
	Điều 1, các Phụ lục số V, VI, VII, VIII, IX, X 
	Bị sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 209/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thông qua Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024 và Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020 - 2024
	01/01/2025

	6
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ)
	62/2024/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 quy định về bồi thường chi phí di chuyển tài sản; bồi thường, hỗ trợ chi phí di dời mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Điều 4 và khoản 3 Điều 5 
	Bị thay thế bởi Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	13/10/2025

	7
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ)
	02/2025/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi Khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	Điểm b khoản 1 Điều 2, khoản 4 Điều 3 Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	Bị thay thế bởi Quyết định số 31/2025/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác mà không thể di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	10/9/2025

	8
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ)
	04/2020/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 ban hành Quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	Khoản 2 Điều 3 Quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Phước 
	Bị thay thế bởi Quyết định số 76/2025/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc trách nhiệm quản lý của ngành nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	25/12/2025

	9
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ)
	56/2022/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 ban hành Quy định về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024 tại Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai
	- Điều 1; Điều 2; khoản 10 Điều 3; Điều 5; khoản 1, khoản 4 Điều 9; khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 9, khoản 11 Điều 10; khoản 3, điểm c khoản 6, khoản 8, khoản 11, khoản 12 Điều 12;  Điều 15 của Quy định.
- Các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI ban hành kèm theo Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND 
	Bị điều chỉnh, bổ sung bởi Quyết định số 86/2024/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy định về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020 - 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
	01/01/2025

	10
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ)
	10/2025/QĐ-UBND ngày 21/02/2025 Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành thuộc lĩnh vực đất đai
	Khoản 2 Điều 2
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	II. VĂN BẢN TẠM NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

	Không có

	Tổng số: 15 văn bản (05 Nghị quyết, 10 Quyết định)
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	II. VĂN BẢN TẠM NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

	Không có

	Tổng số: 0 văn bản



